SỞ GDĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LỚP 12 NĂM 2023
 (Áp dụng từ ngày 20/2/2023 - từ tuần thứ 23)

	THỨ
	TIẾT
	T.G 
	Phòng 10
	Phòng 11
	Phòng 12

	3
Chiều
	2
	13h30 đến 15h00
	Anh 12C1 - Xuân
	Văn 12C2 - Công
	Toán 12C3 - Triệu


	
	3
	
	Anh 12C1 - Xuân
	Văn 12C2 - Công
	Toán 12C3 - Triệu

	
	4
	15h05 đến 16h35
	CD - Trúc
	Sử - Thuận
	Sinh - Liễu

	
	5
	
	CD - Trúc
	Sử - Thuận
	Sinh - Liễu

	5
Chiều
	2
	13h30 đến 15h00
	Sử - Thuận
	Địa - Nông
	Lý - Thủy

	
	3
	
	Sử - Thuận
	Địa - Nông
	Lý - Thủy

	
	4
	15h05 đến 16h35
	Địa - Nông
	CD - Trúc
	Hóa - Trúc

	
	5
	
	Địa - Nông
	CD - Trúc
	Hóa - Trúc

	
6
Chiều
	2
	13h30 đến 15h00
	Văn 12C1 - Công
	Toán 12C2 - Triệu
	Anh 12C3 - Xuân

	
	3
	
	Văn 12C1 - Công
	Toán 12C2 - Triệu
	Anh 12C3 - Xuân

	
	4
	15h05 đến 16h35
	Toán 12C1 - Triệu
	Anh 12C2 - Xuân
	Văn 12C3 - Công

	
	5
	
	Toán 12C1 - Triệu
	Anh 12C2 - Xuân
	Văn 12C3 - Công


THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LỚP 9 NĂM 2023
 (Áp dụng từ ngày 06/2/2023 - từ tuần thứ 21. Thời gian: theo lịch TKB của nhà trường)

	THỨ
	TIẾT
	T.G 
	Phòng 07
	Phòng 08

	2
Sáng
	1
	7h00
	Văn 9.1 - Hân
	Ghi chú: tiết 1,2 học TD

	
	2
	7h50
	Văn 9.1 - Hân
	

	
	3
	8h50
	Ghi chú: tiết 3,4 học TD
	Anh 9.2 - Linh

	
	4
	9h40
	
	Anh 9.2 - Linh

	3
Sáng
	1
	7h00
	Anh 9.1 - Linh
	Toán 9.2 - Phương

	
	2
	7h50
	Anh 9.1 - Linh
	Toán 9.2 - Phương

	
	3
	8h50
	Toán 9.1 - Phương
	Văn 9.2 - Hân

	
	4
	9h40
	Toán 9.1 - Phương
	Văn 9.2 - Hân


THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO KHỐI 6
 (Áp dụng từ ngày 06/2/2023 - từ tuần thứ 21. Thời gian: theo lịch TKB của nhà trường)
	THỨ
	TIẾT
	T.G
	Phòng 09

	3
Sáng
	2
	7h50
	Toán- Tân

	
	3
	8h50
	Toán - Tân

	
	4
	9h40
	Toán - Tân

	5
Sáng
	2
	7h50
	Anh - Dung

	
	3
	8h50
	Anh - Dung

	
	4
	9h40
	Anh - Dung

	7
Sáng
	2
	7h50
	Văn - My

	
	3
	8h50
	Văn - My

	
	4
	9h40
	Văn - My


Thuận Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Chí Công

